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    Câu1 (3điểm) 

 
Nêu đặc điểm chung của động vật nguyên sinh? Vai trò thực tiễn của chúng ?

Câu 2 (3điểm)

 
Đặc điểm cấu tạo ngoài của giun đất thích nghi với đời sống chui luồn trong đất như thế nào? Nêu lợi ích của giun đất đối với đất trồng trọt?

Câu 3 (2điểm )

 
Nêu đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của lớp sâu bọ.

 Câu 4 (2điểm)

 
Trong số ba lớp của chân khớp (  giáp xác, hình nhện, sâu bọ ) thì lớp nào có giá trị thực phẩm lớn nhất, cho ví dụ ?

                                      ………..Hết…………
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	Câu
	Nội dung
	điểm

	1
	-Đặc điểm chung của động vật nguyên sinh là chúng có kích thước hiển vi, chỉ là một tế bào nhưng đảm nhiệm mọi chức năng sống. Phần lớn: dị dưỡng, di chuyển bằng chân giả, lông bơi hay roi bơi hoặc tiêu giảm. Sinh sản vô tính theo kiểu phân đôi . 

-Vai trò thực tiễn 

+Ích lợi: là thức ăn của nhiều động vật lớn hơn trong nước, chỉ thị về độ sạch của môi trường nước ….

+Tác hại: một số không nhỏ động vật nguyên sinh gây ra nhiều bệnh nguy hiểm cho động vật và người.
	1đ

1đ

1đ

	2
	-Cơ thể giun đất đối xứng hai bên, phân đốt và có khoang cơ thể chính thức. Nhờ sự chun giãn cơ thể kết hợp với các vòng tơ mà giun đất di chuyển được, giun đất có cơ quan tiêu hóa phân hóa, hô hấp qua da vì vậy da giun đất luôn ẩm và trơn. 

-Giun đất có lợi với đất trồng trọt, giun đất đào đất suốt đời sống của mình làm cho đất tơi xốp thoáng khí, giữ được nước…
	2đ

1đ

	3
	-Sâu bọ có  đặc điểm chung như: cơ thể có ba phần riêng biệt, đầu có 1 đôi râu, ngực có 3 đôi chân và 2 đôi cánh hô hấp bằng ống khí 

-Sâu bọ có vai trò 

+Ích lợi: làm thuốc chữa bệnh. Làm thực phẩm, thụ phấn cho cây trồng làm thức ăn cho động vật khác, diệt các sâu hại …

+Tác hại: truyền bệnh, hại cây trồng ….
	1đ

1đ

	4
	Trong 3 lớp của ngành khớp lớp giáp xác là lớp có giá trị thực phẩm lớn nhất 

 ví dụ:  cua , tôm, ghẹ …….. 
	2đ


Tổng cộng 10 điểm
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